
8h00 Thể dục Đạo đức Tin học Tập đọc Tập đọc

8h30 HĐTN x 2 HĐTN x 2 Đạo đức Toán Toán

9h30 Chính tả LTVC LTVC

14h30 Khoa học x 2 Khoa học x 2

15h10 Mĩ thuật Âm nhạc

19h00 Tiếng Việt x 2 Tiếng Việt  x 2 (ĐH) Tiếng Anh 

19h35 Toán Toán Tiếng Anh 

8h00 Âm nhạc Mĩ thuật TNXH x2 LTVC Tập đọc

8h30 Đạo đức Tiếng Việt (Tập viết) Toán Toán

9h30 Tập viết TLV TLV

14h30  Tiếng Anh Tiếng Anh

15h10 Tin học Thể dục

Chính tả Chính tả

19h00 Tiếng Việt x 2 Toán x2 Tập đọc - KC 

19h35 Toán Tiếng Việt (Nói-nghe) Toán 

8h00 Mĩ thuật TNXH x 2 Âm nhạc Toán Tin học

8h30 Luyện Tiếng Việt Tin học Toán Đạo đức

9h30 Tập đọc Tập đọc Kĩ thuật

14h30  Đạo đức Mĩ thuật

15h10 Thể dục Địa lí

19h00 Tiếng Việt Toán  

19h35 Tiếng Việt Toán  

8h00 HĐTN Âm nhạc Mĩ thuật Kể chuyện LTVC

8h30 Thể dục Chính tả Địa lí Toán

9h30 Thủ công Lịch sử Toán

14h30  Tiếng Anh Tin học

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KHUÊ

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRÊN INTERNET

(Áp dụng khi học sinh không đến trường)

Thứ Buổi Giờ học KHỐI 1 KHỐI 5KHỐI 4KHỐI 2 KHỐI 3

HAI
Chiều

Tối

Sáng

Sáng

Sáng

Sáng

NĂM
Chiều

TƯ
Chiều

Tối

BA Chiều

Tối



15h10 Âm nhạc Kể chuyện

19h00 Tiếng Việt x2 Tiếng Việt x2(ĐH) Toán  

19h35 Toán Toán LTVC

8h00 TNXH x 2 Tiếng Việt (Chính tả) Thể dục TLV TLV

8h30 Luyện Tiếng Việt Tiếng Việt (đọc mr) GDTT x 2 Toán Toán

9h30 HĐTN GDTT x 2 GDTT x 2

14h30  Tin học Lịch sử

15h10 Kĩ thuật Tiếng Anh

19h00 Tiếng Việt Tiếng Việt x2(LT) TLV  

19h35 Tiếng Việt Toán Toán

(Đã kí)

* Lịch SHCM (Trực tuyến)

Khối 1: 14h30 - 15h30 chiều thứ Hai 2 tuần/lần

Khối 2: 14h30 - 15h30 chiều thứ Ba 2 tuần/lần

Khối 3: 14h30 - 15h30 chiều thứ Tư 2 tuần/lần

Khối 4: 14h30 - 15h30 chiều thứ Năm 2 tuần/lần

Khối 5: 19h30 - 20h30 tối thứ Sáu 2 tuần/lần

Các nhóm bộ môn: 14h30 - 15h30 chiều thứ Sáu 2 tuần/lần

SHCM liên trường: Thực hiện theo chỉ đạo của PGD

Sáng

NĂM

Trần Thị Phương Dung

* Ghi chú: 

1. Giờ học trực tuyến của các lớp có thể thay đổi sau khi có sự thống nhất với 

CMHS và báo cáo BGH (Lưu ý giờ học online hàng ngày không quá 20h00)

2. Hình thức dạy học:

+ Các môn do GVCN phụ trách: Dạy trực tuyến hoặc hình thức khác (Thống 

nhất trong SHCM và thể hiện rõ trong LBG)

+ Các môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Tin học và các bài dạng Luyện tập, 

thực hành:  GV xây dựng kịch bản, thiết kế phiếu trắc nghiệm trên PM 

Google form => quay video bài học => gửi cho HS học + hoàn thành phiếu 

=> GV đánh giá qua kết quả phiếu HS làm. 

3. Tiết Tự học: GVCN thiết kế phiếu ôn tập các ND đã học trực tuyến => gửi 

cho HS làm => PH gửi bài cho GV chữa, NX, đánh giá
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Long Biên, ngày 31 tháng 8 năm 2021
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